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PHẦN TRẮC NGHIỆM (7điểm) 

Mã đề  Câu Đáp án   Mã đề  Câu Đáp án   Mã đề  Câu Đáp án   Mã đề  Câu Đáp án  

101 1 A  102 1 A  103 1 B  104 1 C 

101 2 A  102 2 B  103 2 B  104 2 A 

101 3 D  102 3 D  103 3 C  104 3 A 

101 4 A  102 4 B  103 4 A  104 4 C 

101 5 A  102 5 C  103 5 C  104 5 C 

101 6 C  102 6 B  103 6 C  104 6 D 

101 7 B  102 7 D  103 7 C  104 7 B 

101 8 D  102 8 D  103 8 A  104 8 B 

101 9 B  102 9 A  103 9 D  104 9 B 

101 10 D  102 10 B  103 10 D  104 10 C 

101 11 B  102 11 C  103 11 D  104 11 D 

101 12 C  102 12 A  103 12 D  104 12 D 

101 13 A  102 13 A  103 13 A  104 13 A 

101 14 D  102 14 B  103 14 C  104 14 B 

101 15 B  102 15 C  103 15 C  104 15 C 

101 16 A  102 16 D  103 16 D  104 16 D 

101 17 C  102 17 A  103 17 B  104 17 B 

101 18 D  102 18 D  103 18 B  104 18 D 

101 19 C  102 19 B  103 19 B  104 19 D 

101 20 D  102 20 C  103 20 C  104 20 C 

101 21 D  102 21 C  103 21 D  104 21 B 

101 22 C  102 22 A  103 22 B  104 22 D 

101 23 B  102 23 A  103 23 D  104 23 A 

101 24 C  102 24 D  103 24 A  104 24 A 

101 25 A  102 25 C  103 25 A  104 25 B 

101 26 B  102 26 C  103 26 A  104 26 A 

101 27 C  102 27 B  103 27 A  104 27 C 

101 28 B  102 28 D  103 28 B  104 28 A 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)  

Cho đoạn tư liệu:  

Trong phần ghi chép về thời kỳ nhà Lý, sách Đại Việt sử ký toàn thư có viết:  

 “Năm Nhâm Ngọ (1042). Ban Hình thư. Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, quan 

lại giữ luật pháp câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí có người bị oan uổng quá 

đáng. Vua lấy làm thương xót, sai trung thư san định luật lệ, châm chước cho thích dụng với thời 

thế, chia ra muôn loại, biên thành điều khoản, làm thành sách Hình thư của một triều đại, để cho 

người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Đến đây, phép xử án 

được bằng phẳng rõ ràng”.  

 “Năm Ất Mùi (1055). Mùa đông, tháng 10, đại hàn, vua bảo các quan tả hữu rằng: “Trẫm ở 

trong cung, sưởi than xương thú, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ đến người tù bị giam 

trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa rõ ngay gian, ăn không no bụng, mặc không kín thân, khốn 

khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, trẫm rất thương xót. Vậy, lệnh cho Hữu ty phát 

chăn chiếu và cấp cơm ăn ngày hai bữa”.  

Dựa vào những kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 10 và nội dung đoạn tư liệu 

trên, em hãy trả lời các câu hỏi sau đây:  

a) Bộ luật Hình thư ra đời có ý nghĩa như thế nào?  

- Là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. (0.5) 

- Giúp cho việc xử án có căn cứ, dễ dàng, công bằng hơn. (0.5) 

b) Trong nền văn minh Đại Việt, tư tưởng yêu nước thương dân phát triển theo hai xu hướng: 

dân tộc và thân dân. Vậy, em hiểu như thế nào là thân dân?  

Thân dân: gần dân, yêu dân, quan tâm đến đời sống của nhân dân… (0.5) 

c) Chi tiết nào trong đoạn trích trên thể hiện tư tưởng thân dân của vua Lý Thánh Tông?  

- Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu,có người bị oan uổng, Vua lấy làm thương 

xót, sai làm thành sách Hình thư để cho người xem dễ hiểu, phép xử án được bằng phẳng rõ 

ràng… (0.25) 

- Mùa đông,vua nghĩ đến người tù bị giam trong ngục, khổ sở về gông cùm, ăn không no bụng, 

mặc không kín thân, khốn khổ vì gió rét, vua rất thương xót, lệnh cho Hữu ty phát chăn chiếu 

và cấp cơm ăn ngày hai bữa.  (0.25) 

d) Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tư tưởng thân dân. Em hãy kể lại một việc làm hoặc 

câu nói của Bác thể hiện tư tưởng thân dân.  

Hs thuật lại 1 câu nói hoặc 1 câu chuyện, 1 việc làm: (1.0) 


